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Thứ
	Tiết theo
TKB
	Tiết 
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG

	2

18/4
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	2
	138
	Toán
	Phép cộng các số trong pvi 100000 (tiết 2)
	Máy tính

	
	3
	191
	TĐ-KC
	Găp gỡ ở Lúc - xăm -bua
	Máy tính

	
	4
	192
	TĐ-KC
	Găp gỡ ở Lúc - xăm -bua
	Máy tính

	
	5
	30
	Đ.đức
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (T1)
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	7
	
	Thể dục
	
	

	
	8
	
	Tin học
	
	

	3

19/4
	1
	193
	Chính tả
	Liên hợp quốc
	Máy tính

	
	2
	139
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 
	Máy tính

	
	3
	41
	TNXH
	Trái Đất, Quả địa cầu
	Máy tính

	
	4
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	5
	17
	Thủ công
	Làm đồng hồ để bàn (tiết 2)
	Máy tính

	
	6
	
	Tin học
	
	

	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	8
	
	HĐTT
	CĐ: Hòa bình và hữu nghị: Bài Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta
	Máy tính

	
4

20/4
	1
	194
	Tập đọc
	Một mái nhà chung
	Máy tính

	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	

	
	3
	140
	Toán
	Tiền Việt Nam
	Máy tính

	
	4
	195
	Tập viết
	Ôn chữ hoa U
	Chữ mẫu U

	
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	
	

	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	8
	
	
	
	

	
5

21/4
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	196
	LTVC
	Đặt và TLCH Bằng gì?. Dấu hai chấm
	Máy tính

	
	3
	141
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	5
	197
	Chính tả
	(Nhớ viết) Một mái nhà chung
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	7
	2
	TC Thủ công
	Hoàn thành Làm đồng hồ để bàn (tiết 2)
	Sphẩm mẫu

	
	8
	
	
	
	

	
6

22/4

	1
	198
	Tập làm văn
	Viết một bức thư cho bạn hoặc người thân trong gia đình.
	Máy tính

	
	2
	
	Thể dục
	
	

	
	3
	142
	Toán
	Luyện tập chung
	Máy tính

	
	4
	2
	ĐSTV
	Ngày hội đọc sách
	Sách báo

	
	5
	42
	TNXH
	Sự chuyển động của Trái Đất
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu BT

	
	7
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	8
	
	SHL
	Sơ kết thi đua Tuần 30
	Bảng TĐ

	                                                                                                                       Sử dụng đồ dùng:  25  lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                      Giang Biên, ngày  13   tháng 4  năm 2022
                                                                                                       KHỐI TRƯỞNG
                         
								    Nguyễn Thị Hương
